
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

 

Số:          /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn phương án cách 

ly phòng, chống dịch COVID-19 

(68) 

       Quảng Ngãi, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

                                     Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh; 

            - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. 
 

 

Thực hiện Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19; văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh: Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 27/9/2021; Công văn số 

4007/UBND –KGVX ngày 15/8/2021; Công văn số 4989/UBND-KGVX và 

Công văn số 4992/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 của UBND tỉnh; Thông báo 

478/TB-UBND ngày 28/9/2021; 

1. Sở Y tế cập nhật vùng dịch để thực hiện cách ly (theo phụ Phụ lục 1 

đính kèm). Phụ lục này liên tục cập nhật trên Trang thông tin của Sở Y tế: 

 https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly  

Các tổ chức, cá nhân căn cứ cập nhật mới nhất để thực hiện kịp thời. 

2. Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm  

T

T 
Đối tượng Điều kiện Cách ly Xét nghiệm 

1 

Về từ vùng 

dịch thuộc 

nhóm cách ly 

tập trung 

Tiêm đủ liều 

vắc xin phòng 

COVID-19 

hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 

Áp dụng cách ly tại nhà 14 ngày 

và tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 

ngày tiếp theo 

4 lần: vào các 

ngày 1,7,14,21 

Không đủ điều 

kiện trên 

Cách ly tập trung 14 ngày và tại 

nhà 14 ngày tiếp theo. 

4 lần: vào các 

ngày 1,7,14,21 

Về từ vùng 

dịch thuộc 

nhóm cách ly 

tại nhà 

Tiêm đủ liều 

vắc xin phòng 

COVID-19 

hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 

Theo dõi sức khỏe 14 ngày 

02  lần vào 

ngày thứ 1 và 

ngày thứ 14 

Không đủ điều 

kiện trên 
Cách ly tại nhà 14 ngày 

02 lần vào 

ngày 1 và ngày 

thứ 14 

2 F1 * Tiêm đủ liều Cách ly y tế tập trung 07 ngày, 4 lần: vào các 

https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly
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vắc xin phòng 

COVID-19 

hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 

cách ly tại nhà 07 và tiếp tục 

theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp 

theo 

ngày 1,7,14,21 

Không đủ điều 

kiện trên 

Cách ly tập trung 21 ngày và 

cách ly tại nhà 07 ngày tiếp 

theo. 

4 lần: vào các 

ngày 1,7,20,28 

3 F2 

Nếu  RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 (nếu có) đều 

âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá 

nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc  

việc cách ly  tại nhà và  tiếp  tục  tự theo dõi  sức  

khỏe trong 14 ngày. Trường hợp nguy cơ cách ly 

tại nhà đủ 14 ngày. 

02 lần vào 

ngày đầu và 

ngày 14 (đối 

với F2 áp dụng 

cách ly đủ 14 

ngày) 

4 
Người nhập 

cảnh 

Tiêm đủ liều 

vắc xin phòng 

COVID-19 

hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 

Cách ly y tế tập trung 07 ngày, 

cách ly tại nhà 07 và tiếp tục 

theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp 

theo 

4 lần: vào các 

ngày 1,7,14,21 

Không đủ điều 

kiện trên 

Cách ly tập trung: 14 ngày tại cơ 

sở cách ly tập trung và tại nhà 14 

ngày tiếp theo. 

4 lần: vào các 

ngày 1,7,14,21 

5 Các đối tượng ưu tiên (Tài xế 

xe cấp cứu, xe vận chuyển hàng 

hóa, xe công vụ…) 

Tự cách ly tại các điểm lưu trú 

do doanh nghiệp, chủ phương 

tiện vận tải đã đăng ký 

Có kết quả Xét 

nghiệm âm 

tính với  

SARS-COV-2 

không quá 72 

giờ. 

* F1 có liên quan đến ổ dịch tại xã Nghĩa An thực hiện theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 4989/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 

Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện./. 
 

   Nơi nhận:                                                          

- Như trên; 

- Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP sở (đăng Website); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 
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Phụ lục 1 : Các địa điểm, mốc thời gian bắt đầu thực hiện truy vết cách ly 

phòng, chống COVID-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SYT-NVY  ngày     /9/2021 của Sở Y tế) 

TỈNH/ 

THÀNH  

PHỐ 

ĐẾN/Ở/VỀ 
MỐC THỜI 

GIAN RỜI 

HÌNH 

THỨC 

CÁCH 

LY 

Quảng 

Ngãi 

Huyện 

Bình 

Sơn 

Một phần Xóm 1, thôn Tiên Đào, xã 

Bình Trung  18/9/2021 Tại nhà  

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi 

Công Ty TNHH Ten Trai-KCN Quảng 

Phú 27/8/2021 Tập trung 

Công ty TNHH  Hoàn Vũ -KCN Quảng 

Phú 
27/8/2021 Tập trung 

KCN Quảng Phú: Công ty TNHH Tiến 

Thành, Hải Anh, Nghi Bông 
27/8/2021 Tại nhà 

Xã Nghĩa An  

30/8/2021 Tập trung 

15-30/8/2021 Tại nhà 

02-15/8/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

Một phần Tổ 2,3 phường Trần Hưng Đạo 

và  Tổ 1 phường Lê Hồng Phong 
15/9/2021 Tại nhà 

Hẻm 674 Quang Trung, TDP 3, phường 

Chánh Lộ 
15/9/2021 Tại nhà 

Tổ 7,  phường Nghĩa Chánh 18/9/2021 Tại nhà 

KDC đường Lê Đình Cẩn, tổ 1 phường 

Nguyễn Nghiêm 
18/9/2021 Tại nhà 

KDC  đội 12, thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn 

Đông 
19/92021 Tại nhà 

Khu dân cư đội 5 thôn 3 và đội 6 thôn 4 xã 

Nghĩa Dõng 
19/9/2021 Tại nhà 

Khu dân cư  thôn 3, xã Nghĩa Dũng 19/9/2021 Tại nhà 

Một phần thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú 19/9/2021 Tại nhà 

Khu dân cư số 12 thôn Sung Túc, xã Nghĩa 

Hà 
20/9/2021 Tại nhà 

Đường Nguyễn Trường Tộ, Tổ 10 Quảng 

Phú 
20/9/2021 Tại nhà 

Tổ 1, phường Nghĩa Lộ 20/9/2021 Tại nhà 

Một phần thôn Thanh An- Phú Thọ, xã 

Nghĩa Phú  
23/9/2021 Tại nhà 

Hẻm 696 Quang Trung, phường Chánh Lộ 26/9/2021 Tại nhà 
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Huyện 

Sơn 

Tịnh 

Công ty Properwell Việt Nam - Chi 

nhánh Quảng Ngãi 1/9/2021  Tại nhà 

Thị xã 

Đức 

Phổ 

TDP Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh 
17/9/2021 Tại nhà 

Đà 

Nẵng 
Toàn thành phố từ 12 giờ ngày 22/7/2021 

Tập trung 

Quảng 

Nam 

Huyện 

Đại 

Lộc 

Xã Đại Hồng 13/9/2021 Tại nhà 

Xã Đại Sơn 13/9/2021 Tại nhà 

Huyện 

Thăng 

Bình 

Khu vực Tổ 5 – Thôn Ngọc Sơn Tây xã 

Bình Phục  
8/9/2021 Tập trung 

Thị xã 

Điện 

Bàn 

Toàn thị xã  26/9/2021 Tại nhà 

Khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc 4/9/2021 Tập trung 

Hà Nội  

Toàn thành phố 22/9/2021 Tại nhà 

Quận 

Hoàng 

Mai 

Ngõ 88 Giáp Nhị phường Thịnh Liệt  18/9/2021 Tập trung 

Chung cư Đồng Phát phường Vĩnh 

Hưng 
20/9/2021 Tập trung 

Ngách 175 ngõ 47 Đường Lĩnh Nam 7/9/2021 Tập trung 

Tòa A1,A2,A3,A4,A5 Đền Lừ 2 

phường  Hoàng Văn Thụ 
14/9/2021 Tập trung 

 

Tổ 10, từ số 3-25 Bùi Huy Bích và số 1 

ngõ 25 Bùi Huy Bích phường Hoàng 

Liệt 

29/8/2021 Tập trung 

Lô F. Khu tái định cư X1, tổ 10, Pháp 

Vân phường Hoàng Liệt 
8/9/2021 Tập trung 

Khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp 

Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng 

Phường Giáp Bát 

25/8/2021 Tập trung 

Quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

Chung cư Vinhome Green Bay phường 

Mễ Trì 
27/8/2021 Tập trung 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Ngõ 94 Hồng Mai phường Bạch Mai 29/8/2021 Tập trung 

Ngõ 40 phố Võ Thị Sáu phường Thanh 

Nhàn 
29/8/2021 Tập trung 

Quận 

Thanh 

Xuân  

22-30/116 Nhân Hòa và Ngách 29/17 

Giáp Nhất phường Nhân Chính 
10/9/2021 Tập trung 

Ngõ 328,  330, 320 Nguyễn Trãi và 

hẻm 9 ngõ 477 Nguyễn Trãi, Phường 
16/9/2021 Tập trung 
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Thanh Xuân Trung 

Tầng 4-29 CC P2 Imperial Plaza, 360 

Giải Phóng, phường Phương Liệt 
14/9/2021 Tập trung 

Trung tâm G7 phường Thanh Xuân 

Nam 
9/9/2021 Tập trung 

Tòa nhà ở Chung cư Vinaconex số 12, 

địa chỉ 57 Vũ Trọng Phụng và tòa nhà 

A và B chung cư Rivera Park, 69 Vũ 

Trọng Phụng  thuộc Phường Thanh 

Xuân Trung 

10/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Đông 

Anh 

Lâm Tiên, Nguyên Khê xã Nguyên Khê 29/8/2021 Tập trung 

Quận 

Đống 

Đa 

Số 302 đến 352 đường Lê Duẩn, 17- 27 

Hồ Ba Bể, phường Trung Phụng 
9/9/2021 Tập trung 

Ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 

45 phố Hồ Văn Chương, phường Thổ 

Quan 

7/9/2021 Tập trung 

E2B TT Phương Mai, phường Phương 

Mai 
11/9/2021 Tập trung 

Quận 

Hà 

Đông 

Tổ 8 phường Kiến Hưng 22/9/2021 Tập trung 

Quận 

Long 

Biên 

Ngõ 22 Kim Quan phường Việt Hưng 18/9/2021 Tập trung 

Ngách 15 ngõ 68 tổ 6 phường Yên Phụ 18/9/2021 Tập trung 

TP 

HCM 
Toàn thành phố từ 12h ngày 20/6/2021 Tập trung 

Bắc 

Ninh 

Huyện 

Thuận 

Thành 

Xóm Chợ thôn Đại Tự xã Thanh 

Khương 
16/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Tiên 

Du 

Thôn Lương, Thôn Giáo xã Tri Phương 20/9/2021 Tại nhà 

Thôn Đại Thượng,xã Đại Đồng 20/9/2021 Tại nhà 

 Thôn Đại Vy, xã Đại Đồng 20/9/2021 Tại nhà 

Bắc 

Giang 

TP Bắc 

Giang 

Toàn bộ khu vực chợ Mía và một số 

khu vực xung quanh chợ Mía xã Tân 

Mỹ 

15/8/2021 Tập trung 

Nghệ 

An 

Huyện 

Diễn 

Châu 

 Xã Diễn Nguyên, Diễn Yên, Diễn 

Đoài, Diễn Hồng 
23/9/2021 Tại nhà  

Huyện 

Hưng 

Nguyên 

Xã Hưng Thịnh 17/9/2021 Tại nhà  

Thành 

phố 

Chung cư  HTX Trung Đô tại phường 

Bến Thủy 
16/9/2021 Tập trung 
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Vinh  Chung cư CT 1A - HANICO 30 địa chỉ: 

Khối 9 Phường Quang Trung 
17/9/2021 Tập trung 

Xóm 7, xã Nghi Phú 17/9/2021 Tập trung 

 Bệnh viện Đa Khoa Thái An  26/9/2021 Tập trung 

Khối 2 - Phường Vinh Tân 25/9/2021 Tập trung 

Chung cư Gia Thịnh Phát phường Bến 

Thủy 
26/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Nam 

Đàn 

Xã Xuân Hòa 23/9/2021 Tại nhà  

4 xóm: Đồng Phong, Tiền Phong, Trung 

Phong và Hồng Sơn thuộc xã Xuân Hòa 
23/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Quế 

Phong 

Xóm Chợ - bản Liên Hợp, xã Tri Lễ  23/9/2021 Tại nhà  

Xóm Phong Quang, xã Mường Nọc 23/9/2021 Tại nhà  

Thừa 

Thiên 

Huế 

Huyện 

Phú 

Lộc 

Xã Lộc Trì 7/9/2021 Tập trung 

Xã Vinh Hiền 9/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Phong 

Điền 

Xã  Phong Hòa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

12/9/2021 Tập trung 

Thị xã 

Hương 

Trà 

Cụm dân cư khu vực cầu Quán Rớ 

thuộc tổ dân phố La Chữ Trung 

22/9/2021 Tập trung 

TDP La Chữ Trung, TDP La Chữ Nam, 

TDP Đông 

22/9/2021 Tại nhà 

Xóm ông Thắm, xóm ông Ngừng và 

xóm Hồ trước của TDP La Chữ Thượng  

22/9/2021 Tại nhà 

Bình 

Thuận 

Toàn tỉnh 23/7/2021 Tại nhà 

Thành 

phố 

Phan 

Thiết 

 

Phường Hàm Tiến, Phú Tài, Bình 

Hưng, Đức Long, Hưng Long 

26/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Vựa Thanh Long Thủy Đại, Dãy trọ 

Đậu Trọng Khu phố Nam Tân, Thị trấn 

Thuận Nam 

26/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Thôn Bình An, Bình Lâm, Chủng Liêm, 

Thôn 6, Thôn An thuộc Xã Hàm Chính 

26/9/2021 Tập trung 

Khu phố Lâm Hòa, KP1 , Thị Trấn Ma 

Lâm 

26/9/2021 Tập trung 

Thôn Ung Chiếm, Thôn Kim Bình,xã 

Hàm Thắng 

26/9/2021 Tập trung 

Thôn 2, xã Hàm Đức 26/9/2021 Tập trung 

 

Huyện 
KDC tuyến đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, tổ 2, khu phố 8, thị trấn Đức Tài 

26/9/2021 Tập trung 
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Đức 

Linh 
KDC  tuyến đường 3/2 tổ 1, Khu phố 7 

và đường Trần Hưng Đạo, tổ 2, khu phố 

9, thị trấn Đức Tài 

 

26/9/2021 Tập trung 

Huyện Tuy Phong: Xã Phước Thể 4/9/2021 Tập trung 

An 

Giang 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Khánh 

Hòa 
Toàn tỉnh 19/7/2021 Tập trung 

Tây 

Ninh 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Đắk 

Lắk 
Toàn tỉnh  23/7/2021 Tập trung 

Phú 

Yên 

Toàn tỉnh 13/9/2021 Tại nhà 

Thành 

phố 

Tây 

Hòa 

Xã Hòa Mỹ Tây 20/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Tuy An 

Xóm Cát  xã An Hòa Hải 13/9/2021 Tập trung 

Xã An Chấn 13/9/2021 Tập trung 

Bình 

Định 

Toàn tỉnh 24/9/2021 Tại nhà 

Thành 

phố 

Quy 

Nhơn 

 Khu dân cư tổ 17 (KV3), Tổ 24, 25, 26 

(KV4), phường Lê Hồng Phong 

21/9/2021 Tập trung 

KV 7 phường Bùi Thị Xuân 21/9/2021 Tập trung 

Khu vực 2, phường Nhơn Bình 22/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Tuy 

Phước 

Một phần xóm Tín Nghĩa, thôn Đại Tín, 

xã Phước Lộc 

14/9/2021 Tập trung 

 Xóm Miễu Nam, thôn Phú Mỹ 2, xã 

Phước Lộc 

19/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Phù 

Cát 

 Thôn Chánh An, xã Cát Hanh 27/9/2021 Tập trung 

Vĩnh 

Long 

Toàn tỉnh 22/9/2021 Tại nhà 

TP. 

Vĩnh 

Long 

Khóm 4, phường 3 16/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Tam 

Bình 

Xã Ngãi Tứ  16/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Vũng 

Liêm 

 Ấp Ngã Hậu, ấp Hiếu Minh B xã Hiếu 

Nhơn 

16/9/2021 Tập trung 

Bình Toàn tỉnh 
24/9/2021 Tại nhà 



8 

 

Phước Huyện 

Bù 

Đăng 

Xã Đăng Hà, xã Minh Hưng, xã Nghĩa 

Trung  

23/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Chơn 

Thành 

TT Chơn Thành và  xã Minh Hưng 23/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Đồng 

Phú 

TT Tân Phú và  xã Tân Tiến 23/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thiện và  xã  Lộc Thành 23/9/2021 Tập trung 

Bến Tre 

Toàn tỉnh 
24/9/2021 Tại nhà 

Huyện 

Ba Tri 

Tổ tự quản số 1 ấp Qưới Lợi xã Qưới 

Lợi 

2/9/2021 Tập trung 

Tổ tự quản số 6 ấp Tân Qui xã Tân Phú 4/9/2021 Tập trung 

Thành 

phố 

Bến 

Tre 

1 phần từ cầu sân bay đến vòng xoay 

Tân Thành xã Sơn Đông 

10/9/2021 Tập trung 

Ninh 

Thuận 

Thành 

phố 

Phan 

Rang- 

Tháp 

Chàm 

Toàn thành phố 20/9/2021 Tại nhà 

Phường Đông Hải, phường Bảo An  24/9/2021 Tập trung 

Phường Mỹ Đông 24/9/2021 Tập trung 

Tổ 22 khu phố 1 , phường Bảo An  17/9/2021 Tập trung 

Hẻm 25 đường Nguyễn Thượng Hiền 

(Từ số nhà 25/12 đến 25/24 và  

Từ số 25/19 đến số 25/21) thuộc khu 

phố 3 , phường Tấn Tài 

17/9/2021 Tập trung 

Hẻm 28 Trần Thi (Từ số nhà 28/2 đến 

28/20) thuộc khu phố 3, phường Tấn 

Tài 

22/9/2021 Tập trung 

Vùng rẫy khu phố 2 và vùng rẫy khu 

phố 12, phường Văn Hải 

22/9/2021 Tập trung 

Hẻm 40 đường Trường Chinh thuộc  

khu phố 1, phường Văn Hải 

17/9/2021 Tập trung 

Hẻm 90/10D đến 90/10K, đường Thống 

Nhất thuộc khu phố 3, phường Đài Sơn 

24/9/2021 Tập trung 

Từ số nhà 19 đến số 21D, đường Thống 

Nhất thuộc khu phố 2, phường Đài Sơn 

24/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Ninh 

Phước 

 Toàn huyện 20/9/2021 Tại nhà 

Thôn Mông Đức và Nhuân Đức xã 

Phước Hữu 

13/9/2021 Tập trung 
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Xã Phước Hậu 13/9/2021 Tập trung 

Đắk 

Nông 

Huyện 

Đắk 

Mil  

Toàn huyện 24/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Đắk R' 

Lấp  

Toàn huyện 24/9/2021 Tại nhà 

Huyện 

Cư Jut  

Xã Nam Dong 27/9/2021 Tại nhà 

Trà 

Vinh 

Toàn tỉnh 24/9/2021 Tại nhà 

Huyện 

Châu 

Thành 

Thôn Bích Trì xã Hòa Thuận 5/9/2021 Tập trung 

Ấp Đại Thôn xã Phước Hảo 14/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Cầu Kè 
Ô Tưng A xã Châu Điền 15/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Duyên 

Hải 

Khóm 5 Thị trấn Long Thành 25/8/2021 Tập trung 

Cà Mau 

Toàn tỉnh 24/9/2021 Tại nhà 

Thành 

phố Cà 

Mau 

Khóm 1 thuộc Phường 1 24/9/2021 Tập trung 

Khóm 3 thuộc Phường 4  24/9/2021 Tập trung 

Khóm 2 và Khóm 8 thuộc Phường 5 24/9/2021 Tập trung 

Khóm 2, 3 và Khóm 5 thuộc Phường 9  24/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Đầm 

Dơi 

Ấp Tân Hùng, Nam Chánh, Hiệp Hòa 

và Phú Hiệp thuộc xã Ngọc Chánh 

24/9/2021 Tập trung 

Sóc 

Trăng 

Toàn tỉnh 25/9/2021 Tại nhà 

Huyện Kế Sách: Xã Đại Hải 25/9/2021 Tập trung 

Huyện Mỹ Tú: Xã Thuận Hưng 25/9/2021 Tập trung 

Huyện Mỹ Xuyên: Xã Thạnh Quới 25/9/2021 Tập trung 

Huyện Thạnh Trị: Thị trấn Phú Lộc 25/9/2021 Tập trung 

Hậu 

Giang 
Thị xã Long Mỹ 

26/9/2021 Tập trung 

Cần 

Thơ 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Long 

An 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Bình 

Dương 
Toàn Tỉnh 22/6/2021 Tập trung 

Đồng 

Tháp 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 
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Tiền 

Giang 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Đồng 

Nai 
Toàn tỉnh 6/7/2021 Tập trung 

Kiên 

Giang 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Bà Rịa-

Vũng 

Tàu 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Bạc 

Liêu 

Thành phố Bạc Liêu: Phường 1,3,7,8 20/9/2021 Tại nhà 

Huyện 

Hòa 

Bình 

Thị Trấn Hòa Bình 20/9/2021 Tập trung 

07 xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh 

Thịnh, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Minh 

Diệu, Vĩnh Bình 

20/9/2021 Tại nhà 

Thanh 

Hóa 

TP 

Thanh 

Hóa 

Tòa nhà A1 chung cư C5 phường Đông 

Vệ 
17/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Nông 

Cống 

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Phường 

Quảng Thịnh 

15/9/2021 Tập trung 

Quảng 

Bình 

 TP 

Đồng 

Hới 

1 phần TDP Phú Thượng (Phú Hải); 

TDP7 (Hải Thành); Thôn Đồng Dương, 

Mỹ Cảnh, Hà Thôn, Cửa Phú (Bảo 

Ninh); TDP8,9,11,15 (Bắc Lý); cụm 2 

TDP10 (Đồng Phú); Tổ 5B và tổ 6 của 

TDP2, TDP3, TDP4, TDP5, tổ 2 của 

TDP8(Đồng Sơn) 

27/9/2021 Tập trung 

 Các phường Đồng Sơn, Phú Hải, Bảo 

Ninh, Bắc Lý, Hải Thành, Đồng Phú 
27/9/2021 Tại nhà 

Thị xã 

Ba Đồn 

Phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ, 

phường Quảng Thuận, phường Quảng 

Long 

27/9/2021 Tại nhà 

 Đường Chu Văn An KP6 phường Ba 

Đồn   
18/9/2021 Tập trung 

TDP Cầu thuộc phường Quảng Thuận  21/9/2021 Tập trung 

Xóm 3, TDP Minh Phượng; một phần 

Xóm 1 và một phần Xóm 3, TDP Minh 

Lợi thuộc Phường Quảng Thọ 

17/9/2021 Tập trung 

 TDP Minh Lợi, TDP Thọ Đơn thuộc 

phường Quảng Thọ 
21/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Bố 

Trạch  

Xã Đồng Trạch, xã Thanh Trạch, xã 

Hải Phú, xã Nhân Trạch 
27/9/2021 Tại nhà 

Xã Đức Trạch; Thôn Tân Lý, Nội Hải, 

Nội Hòa, Thượng Hòa, Trung Hòa, 

Ngoại Hòa và 1 phần phía Đông thôn 

27/9/2021 Tập trung 
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QL1A (xã Hải Phú); Thôn Nhân Quang, 

Nhân Nam, Nhân Tiến, Nhân Hải (xã 

Nhân Trạch); Thôn Thanh Vinh (Thanh 

Trạch); KV Đông Bắc của thôn Mai 

Hồng (xã Đồng Trạch) 

Huyện  

Minh 

Hóa 

 Cửa khẩu Quốc tế Chalo, xã Dân Hóa 22/9/2021 Tập trung 

Xã Dân Hóa 27/9/2021 Tại nhà 

Huyện 

Tuyên 

Hóa 

 Vùng Truông xóm 2, thôn Đồng Phú 

thuộc xã Đồng Hóa 
22/9/2021 Tập trung 

Xã Đồng Hóa 27/9/2021 Tại nhà 

Huyện 

Quảng 

Ninh 

1 phần thôn Văn La thuộc xã Lương 

Ninh 
18/9/2021 Tập trung 

Xã Lương Ninh 27/9/2021 Tại nhà 

Hòa 

Bình 

Huyện 

Lương 

Sơn 

Toàn huyện 9/9/2021 Tại nhà 

Quảng 

Trị 

Thành 

phố 

Đông 

Hà 

Toàn thành phố 16/9/2021 Tập trung 

Nhà số 56 Phan Chu Trinh (quán cơm 

Âm Phủ), khu phố 1 
8/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Hướng 

Hóa 

Khu vực khách sạn Khánh Phương, số 

26 Hùng Vương, khối 3A, thị trấn Khe 

Sanh 

7/9/2021 Tập trung 

Khu vực Khách sạn Sê Pôn, số 09 

đường Trần Hưng Đạo, khóm Tây Chín, 

thị trấn Lao Bảo 

21/9/2021 Tập trung 

Sơn La 

Huyện 

Phù 

Yên 

Bản Úm 1, bản Úm 2 xã Huy Thượng 24/9/2021 Tập trung 

Bản Ban, bản Tân Ban xã Huy Thượng 24/9/2021 Tại nhà  

Bản Thái Hạ (cũ) xã Mường Thải 24/9/2021 Tại nhà  

Bản Suối Bương Xã Kim Bon 24/9/2021 Tại nhà  

Lạng 

Sơn 

Huyện 

Văn 

Lãng 

Toàn huyện 16/9/2021 Tại nhà  

Khu 3 thị trấn Na Sầm 16/9/2021 Tập trung 

Khu Bãi Đá, Khu 4, thị trấn Na Sầm 16/9/2021 Tập trung 

Hưng 

Yên 

Huyện 

Yên 

Mỹ 

Thôn Khoá Nhu 1 Xã Yên Hòa 14/9/2021 Tập trung 

Hà Nam 

Huyện 

Duy 

Tiên 

Thôn Yên Lệnh, xã Chuyên Ngoại 27/9/2021 Tập trung 

Thôn Thái Hòa, xã Hòa Mạc 27/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Bình 

Lục 

Thôn 3, xã  Ngọc Lũ 28/9/2021 Tập trung 

Thôn Bình Long xã Bình Mỹ 28/9/2021 Tập trung 
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Huyện 

Thanh 

Liêm 

Tiểu khu La Mát, Tiểu khu Kiện thuộc 

thị trấn Kiện Khê 
22/9/2021 Tập trung 

Xóm Vỹ Khách, thôn Vỹ Khách Cầu, 

xã Liêm Túc 
26/9/2021 Tập trung 

Thôn Đông Sấu xã Liêm Túc 26/9/2021 Tập trung 

Khu dân cư thuộc thôn An Hòa, xã 

Thanh Hà 
26/9/2021 Tập trung 

Thôn 4 xã Thanh Hương 22/9/2021 Tập trung 

Thôn Thạch Tổ xã Thanh Hà 23/9/2021 Tập trung 

Thôn Hạ Trang xã Liêm Phong 23/9/2021 Tập trung 

Thôn Thanh Khê xã Thanh Hải 24/9/2021 Tập trung 

Thôn Thử Hòa xã Thanh Tân 24/9/2021 Tập trung 

Huyện 

Kim 

Bảng 

Thôn Mã Não (xóm 3 cũ), xã Ngọc Sơn 26/9/2021 Tập trung 

Khu Đồng Tròn thôn Chanh Thôn 

Trung Đồng, xã Văn Xá 
25/9/2021 Tập trung 

Thôn Kim Thượng, thôn Trần Phú xã 

Thanh Sơn 
22/9/2021 Tập trung 

Thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn 25/9/2021 Tập trung 

Tổ 1 thị trấn Ba Sao  22/9/2021 Tập trung 

Tổ 6  thị trấn Ba Sao  28/9/2021 Tập trung 

Xóm 1 và Xóm 13 xã Thi Sơn 23/9/2021 Tập trung 

Thành 

phố 

Phủ Lý 

Toàn thành phố 23/9/2021 Tập trung 

Thôn Lê Lợi xã Phù Vân 20/9/2021 Tập trung 

Thôn 4, Thôn 6 xã Phù Vân 22/9/2021 Tập trung 

Thôn Mễ Nội phường Liêm Chính 21/9/2021 Tập trung 

Thôn Thá và Tổ 10 phường Liêm Chính 22/9/2021 Tập trung 

Tổ 1, Tổ 3,Tổ 4, Tổ 6, Tổ 7 Phường Hai 

Bà Trưng 
21/9/2021 Tập trung 

 Khu dân cư tổ 3 phường Hai Bà Trưng 21/9/2021 Tập trung 

Hải 

Dương 

Thành 

phố 

Hải 

Dương 

Thôn Nghiên Phấn xã Gia Xuyên 23/9/2021 Tập trung 

Gia Lai 

Thành 

phố 

Pleiku 

Tổ 11 phường Hoa Lư 26/9/2021 Tập trung 
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